Tên:...............................................................................................................
Phần 1: Trắc nghiệm [image: ]Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Câu 1: ( 0,5 đ) a) Số 32 đọc là:
	A. Ba hai
	B. Ba mươi hai
	C. Hai mươi ba


b) Số 78 gồm:

	A. 7 chục 8 đơn vị
	B. 8 chục 7 đơn vị
	C. 7 chục 0 đơn vị


Câu 2. ( 0,5 đ) a) Trong các số 15; 66; 40; 09 Số tròn chục là:
A: 15	B: 40	C: 66	D: 09
b) Các số 99, 89, 70 Theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A: 70,89,99	B:	99,89,70	C: 89,70,99
Câu 3.  ( 0,5 đ) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 84	+	4	= . . . . .
A : 80	B: 81	C: 87	D: 84
Câu 4. ( 0,5 đ) Tính 32 + 50 = ?

	A . 62
	B . 72
	C . 82
	D . 52


Câu 5. ( 0.5 đ) Nếu hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 5 thì ngày mai là:
A. Thứ hai ngày 7 tháng 5	C. Thứ tư ngày 7 tháng 5
B. Thứ ba ngày 5 tháng 5	D.	Thứ năm ngày 8 tháng 5
Câu 6: a) Số 44 đọc là:
A. Bốn bốn	B. Bốn mươi	C. Bốn mươi bốn	D. Bốn mươi tư
b) Số 98 gồm:
A. 9 chục 9 đơn vị	B. 8 chục 9 đơn vị	C. 9 chục 8 đơn vị
Câu 7. a) Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 90	B. 98	C. 99	D. 10
b) Các số 34, 86, 47, 51 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 47, 86, 34, 51	B. 86, 51, 47, 34	C. 34, 47, 51, 86
Câu 8: a) Khoanh vào phép tính có kết quả lớn nhất:
A. 70 - 20	B. 35 + 10	C. 90 - 0
b) Kết quả của phép tính: 60 - 20 - 40 = .......
A. 80	B. 0	C. 40	D. 20
Câu 9. a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 53 = 50 + .....	là:
A.5 B. 13	C. 3	D. 2

Câu 10: ( 1đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

	








	[image: ]




Bài 1. Đặt tính rồi tính: ( 2đ)
42 + 5	89 - 7	95 - 45	60 - 30	64 + 4	40 + 39
……………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 2: Tính
70 –	50	=........	90 – 70 = ........	70 - 30 + 40 = .....
20 + 40 + 1 = ........	15 - 2 - 1 = .........	40 + 15 + 2 = .......
Bài 3: ( 1 đ)Viết phép tính và câu trả lời thích hợp.
	Trong một buổi cắm trại, lớp 1A có 32 bạn, lớp 1B có 35 bạn cùng tham gia. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn cùng tham gia buổi cắm trại.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

[bookmark: _GoBack]	Một đống gạch có 86 viên. Bạn Rô - bốt đã lấy đi 43 viên gạch để xây tường. Hỏi đống gạch đó còn lại bao nhiêu viên?
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4: Cho ba chữ số: 7, 3, 5 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau: (1 đ).
……………………………………………………………………………………

Bài 5. Hình vẽ bên có số hình tam giác là:
Có	hình tam giác




Bài 6. Viết phép tính thích hợp:
+	= 36	-	= 40
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Tên:...............................................................................................................   Ph ? n   1 :   Tr ? c   nghi ? m   Khoanh   tròn   vào   ch ?   cái   đ ? t   trư ? c   đáp   án   đúng .  Câu 1 :  ( 0,5 đ)  a) S ?  32 đ ? c là:  

A.   Ba   hai  B.   Ba   mươi   hai  C.   Hai   mươi   ba  

b)   S ?   78  g ? m:    

A.   7   ch ? c   8   đơn  v ?  B.   8   ch ? c   7   đơn   v ?  C.   7   ch ? c   0   đơn   v ?  

Câu   2.   (   0,5 đ)   a)   Trong các   s ?   15;   66;   40;   09   S ?   tròn ch ? c   là:   A:   15   B:   40   C:   66   D:   09   b)   Các   s ?   99,   89,   70   Theo   th ?   t ?   t ?   bé   đ ? n   l ? n   là:   A:   70,89,99   B:   99,89,70   C:   89,70,99   Câu   3.     (   0,5   đ)   Khoanh   vào   ch ?   cái   trư ? c   k ? t   qu ?   đúng:   84   +   4   =   .   .   .   .   .   A   :   80   B:   81   C:   87   D:   84   Câu   4 .   (   0,5 đ)   Tính   32 +   50 =   ?    

A   .   62  B .   72  C .   82  D   .   52  

Câu   5 .   (   0.5   đ)   N ? u   hôm   nay   là   th ?   ba   ngày   6   tháng   5   thì   ngày   mai   là:   A.   Th ?   hai   ngày   7   tháng   5   C.   Th ?   tư   ngày   7   tháng   5   B.   Th ?   ba   ngày   5   tháng  5   D.   Th ?   năm   ngày   8   tháng  5   Câu   6 :   a)   S ?   44   đ ? c   là:   A.   B ? n  b ? n   B.   B ? n   mươi   C.   B ? n   mươi   b ? n   D.   B ? n   mươi   tư   b)   S ?   98  g ? m:   A.   9 ch ? c   9   đơn   v ?   B.   8 ch ? c   9 đơn   v ?   C.   9   ch ? c   8   đơn   v ?   Câu   7.   a)   S ?  l ? n   nh ? t   có   hai   ch ?   s ?   là:   A.   90   B.   98   C.   99   D.   10   b)   Các   s ?   34,   86,   47,   51   đư ? c   x ? p   theo   th ?   t ?   t ?   l ? n   đ ? n   bé  là:   A.   47,   86,   34,   51   B.   86,   51,   47,   34   C.   34,   47,   51,   86   Câu   8:   a)   Khoanh   vào   phép   tính   có   k ? t   qu ?   l ? n   nh ? t:   A.   70   -   20   B.   35   +   10   C.   90   -   0   b)   K ? t   qu ?   c ? a   phép   tính:   60   -   20   -   40 =   .......   A.   80   B.   0   C.   40   D.   20   Câu   9.   a)   S ?   thích   h ? p   đi ? n vào   ch ?   ch ? m:   53 =   50   +   .....   là:   A.5   B.   13   C.   3   D.   2  

